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Tổng quan thị trường chứng khoán Việt Nam 

Nguồn: Công ty chứng khoán Woori CBV 

 02/08 04/08 05/08 06/08 % thay doi % thay doi 
tuan truoc 

VSI - Tổng hợp 73,85 73,06 73,07 72,44 -2,02% -1,91% 

VSIndex 77,1 76,65 76,79 76,08 -1,72% -1,32% 

VSI - Mid Cap 156,97 154,01 152,78 151,42 -3,16% -3,54% 

VSI - Small Cap 138,24 134,09 133,51 132,93 -2,94% -3,84% 

VSI - 10 77,16 76,72 76,95 76,28 -1,70% -1,14% 

VSI - 20 92,76 92,01 92,27 91,47 -1,78% -1,39% 

            

VSI - Công nghệ 26,48 25,33 25,35 25,03 -5,63% -2,21% 

VSI - Công nghiệp 62,6 61,49 61,02 60,55 -3,33% -1,53% 

VSI - Dầu khí 59,65 58,7 58,39 57,7 -3,32% -1,14% 

VSI - Dịch vụ 97,17 96,04 95,93 95,04 -2,22% -0,66% 

VSI - Điện nước 27,58 27,13 28 27,35 -0,84% 7,93% 

VSI - Hàng tiêu dùng 123,58 123,62 123,78 123,03 -0,45% -0,95% 

VSI - Nguyên vật liệu 44,63 43,42 44,12 44,47 -0,36% -3,02% 

VSI - Tài chính 100,5 100,9 100,43 100,5 0,00% -1,71% 

VSI - Y tế 105,94 105,33 105,05 106 0,06% -0,27% 
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 Tuần này Tuần trước 2 tuần trước 3 tuần trước Trung bình tháng 

Khối lượng giao dịch 329.785.613  390.704.180 440.990.510 427.699.163 397.294.867 

Giá trị giao dịch 7.886.024.140.500  11.412.806.295.000 12.882.721.347.000 12.542.361.302.000 11.180.978.271.125 

       

Tổng lượng cầu 539.207.150 650.845.300 801.097.050 781.304.350 693.113.463 

Tổng lượng cung 547.030.390 595.481.290 696.859.930 675.770.550 628.785.540 

Tỷ số Cầu Cung  99 109 115 137 110 

       

Nước ngoài mua 881.588.955.000 635.574.543.000 465.203.839.000 501.554.974.000 620.980.577.750 

Nước ngoài bán 733.149.716.000 678.295.038.000 323.367.607.000 303.118.845.000 509.482.801.500 

Thông tin giao dịch 
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Tính thanh kho#n cao nh%t      

Mã Ngành Giá Thay đổi KLGD 

PVX Dầu khí 25.500  ▼ (1.100) -4,14% 17.524.600  

KLS Tài chính 16.400  ▼ (900) -5,20% 8.895.200  

TCM Hàng tiêu dùng 21.100  ▲ 700  3,43% 7.539.040  

VNG Dịch vụ 17.900  ▲ 1.500  9,15% 5.326.230  

DIC Công nghiệp 29.100  ▼ (5.900) -16,86% 5.124.160  

VSH Điện nước 12.400  n -    0,00% 4.791.520  

REE Công nghiệp 17.600  ▼ (600) -3,30% 4.563.970  

SSI Tài chính 31.200  ▼ (1.100) -3,41% 4.430.980  

VFC Công nghiệp 18.600  ▲ 2.100  12,73% 4.193.690  

PPC Điện nước 14.400  ▼ (100) -0,69% 4.060.030  

Cầu cao nhât Ngành Giá Thay đổi Tổng cầu 

PVX Dầu khí 25.500  ▼ (1.100) -4,14% 22.633.000  

VCG Tài chính 38.000  ▼ (1.300) -3,31% 13.155.100  

KLS Tài chính 16.400  ▼ (900) -5,20% 10.784.800  

TCM Hàng tiêu dùng 21.100  ▲ 700  3,43% 10.428.090  

VFC Công nghiệp 18.600  ▲ 2.100  12,73% 10.190.200  

Cung cao 
nhất Ngành Giá Thay đôi Tổng cung 

PVX Dầu khí 25.500  ▼ (1.100) -4,14% 25.642.500  

KLS Tài chính 16.400  ▼ (900) -5,20% 13.608.800  

TCM Hàng tiêu dùng 21.100  ▲ 700  3,43% 11.538.410  

REE Công nghiệp 17.600  ▼ (600) -3,30% 9.577.070  

STB Tài chính 16.600  ▼ (400) -2,35% 9.338.110  

Cổ phiếu nổi bật 

Lợi nhuận             
thấp nhất Ngành Giá đầu tuần Giá cuối tuần Thay đổi 

NAG Hàng tiêu dùng 20.000  16600 (3.400)  ▼  -17,00% 

DIC Công nghiệp 35.000  29100 (5.900)  ▼  -16,86% 

VC5 Công nghiệp 41.000  34500 (6.500)  ▼  -15,85% 

S64 Công nghiệp 29.000  24500 (4.500)  ▼  -15,52% 

KBT Công nghiệp 24.000  20.300 (3.700)  ▼  -15,42% 
Nguồn: Công ty chứng khoán Woori CBV 

Lợi nhuận                
cao nhất Ngành Giá đầu tuần Giá cuối tuấn Thay đổi 

QTC Công nghiệp 23.000  29.900  6.900   ▲  30,00% 

VFR Công nghiệp 21.200   24.800  3.600   ▲  16,98% 

LUT Công nghiệp 33.900  39.500  5.600   ▲  16,52% 

YSC Hàng tiêu dùng 21.000  23.800  2.800   ▲  13,33% 

VFC Công nghiệp 16.500  18.600  2.100   ▲  12,73% 

Tổng kết: 
Thị trường chứng khoán tuần đầu tháng 8 diễn biến rất tẻ nhạt và có chiều hướng xấu đi. Trong tuần qua, mặc 
dù thị trường chứng khoán thế giới biến động tích cực, kết quả kinh doanh quý 2 của các doanh nghiệp đã công 
bố gần hết nhưng vẫn không thể giúp thị trường chứng khoán trong nước tăng điểm. Đây có lẽ là do tâm lý của 
nhà đầu tư mất dần sự lạc quan khi thị trường có chiều hướng đi xuống với dòng tiền chưa có dấu hiệu cải 
thiện gì. Chỉ số VNIndex chỉ có duy nhất 1 phiên tăng điểm, kết thúc tuần đã phá mốc 490 điểm và đóng cửa 
tuần tiếp cận ngưỡng hỗ trợ 480 điểm. Còn chỉ số HNXIndex với 5 phiên giảm điểm, đóng cửa ở mức 146.13 
điểm thấp nhất trong vòng 8 tháng. Thanh khoản thị trường tuần này tiếp tục sụt giảm đứng ở mức rất thấp với 
trên 329 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng. Mặc dù thế nhưng tín hiệu xấu nhất tuần này chính là xu hướng 
bán ra chiếm ưu thế cùng với việc lực cầu và cung vẫn tiếp tục sụt giảm tuần thứ hai liên tiếp. Điều đó cho thấy 
được nhà đầu tư trong nước đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn, lo sợ thị trường giảm điểm mạnh và hoạt động bán 
tháo đã bắt đầu xuất hiện. Nhà đầu tư nước ngoài sau một tuần bán ròng đã quay trở lại mua ròng vào tuần đầu 
tháng 8 với trên 148 tỷ đồng. 
Mặc dù chúng tôi vẫn lạc quan về sự tăng trưởng và ổn định của nền kinh tế Việt Nam trong những tháng cuối 
năm, nhưng chúng tôi cũng lo ngại khả năng thị trường có thể giảm tiếp có thể xảy ra khi mùa báo cáo đã gần 
hết và chưa có thông tin tốt nào làm điểm tựa. Bên cạnh đó, lực đỡ từ khối nhà đầu tư nước ngoài đã không 
còn khi lác đác đã có những phiên bán ròng từ nửa cuối tháng 7 đến nay và lực cầu mua vào cũng yếu dần. 
Trên phương diện phân tích kỹ thuật, bên cạnh Stochastic Oscillator, Aroon, CCI ..đã có thêm những tín hiệu 
như RSI, DMI cho thấy VN Index đang ở trong vùng bán quá, thanh khoản vẫn tiếp tục ở mức thấp, và ngưỡng 
hỗ trợ tâm lý là 480, còn ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật theo Fibonacci là 475. Tuần tới có thể chỉ số này sẽ kiểm tra lại 
hai ngưỡng hỗ trợ này, và nếu VN Index không xuống dưới ngưỡng 475 thì nó có khả năng sẽ tăng trở lại. Dự 
đoán để bắt đáy của thị trường trong thời điểm này là hết sức mạo hiểm. Vì vậy chúng tôi khuyến nghị các nhà 
đầu tư nên giữ tỷ lệ tiền mặt cao trong giai đoạn này và chờ đến khi các chỉ báo cắt trở lại đường bán quá. 
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Thông tin thêm về bản báo cáo này, xin liên hệ:  

Phòng Phân tích 

Công ty chứng khoán Woori CBV 

Tel:  +84 4 3941 0254 

Fax: +84 4 3941 0247/48 

Email: research@wooricbv.com  

Thông tin liên hệ 

Copyright 2007-2008, Mọi bản quyền thuộc về Công ty Chứng khoán Woori CBV. Không cá nhân, tổ 
chức nào được phép sao chép, tái xuất bản, tái phát hành cũng như tái phân phối báo cáo này vì bất cứ mục 
địch gì nếu không có sự cho phép của Công ty Chứng khoán Woori CBV. Xin vui lòng ghi rõ nguồn khi 
trích dẫn các thông tin trong bản báo cáo này. 

Khuyến cáo 

Bản báo cáo này được phát hành và công bố bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Biển Việt nhằm cung cấp thông tin phục 
vụ các nhà đầu tư và tổ chức đầu tư chuyên nghiệpThông tin và quan điểm trình bày trong bản báo cáo này được lấy từ 
các nguồn thông tin chúng tôi tin là đáng tin cậy, song chúng tôi không hoàn toàn đảm bảo về tính xác thực và mức độ 
đầy đủ của nguồn tin.Thông tin và quan điểm trình bày trong bản báo cáo này được lấy từ các nguồn thông tin chúng 
tôi tin là đáng tin cậy, song chúng tôi không hoàn toàn đảm bảo về tính xác thực và mức độ đầy đủ của nguồn tin.Bản 
báo cáo này không phải là một bản chào mua hay đề nghị chào mua để phục vụ cho bất cứ hình thức đầu tư nào. Các 
công cụ tài chính được trình bày hoặc được đề cập tới trong bản báo cáo này có thể sẽ không thích hợp với người đọc. 
Chúng tôi khuyến nghị người đọc nên tham vấn thêm các tổ chức tư vấn tài chính nếu có bất kỳ nghi ngờ về các sản 
phẩm đầu tư được nêu trong bản báo cáo này. 


